
 

 

  



 

 

1. DỰ BÁO KHÍ HẬU MIỀN BẮC  
Những xu hướng thời tiết đáng chú ý nhất  

   

Từ 17-19/3 là thời kỳ ấm dị 

thường 

Từ 17-19/3 là thời kỳ ấm dị thường 

với nhiều ngày có nhiệt độ cao nhất 

phổ biến 26-29 độ.  

Phần Tây Bắc Bộ có điểm như Mường 

Lay - Mường Tè - Mường La - Sông 

Mã có thể có nắng nóng cục bộ 34-36 

độ.  

Đặc trưng thời tiết phổ biến có sương 

mù nhẹ, phía Đông Bắc Bộ kèm theo 

mưa nhỏ, mưa phùn buổi sáng sớm. 

 

Từ 20-23/3 có không khí lạnh 

gây rét 

Từ 16-31/3 có 1 đợt không khí lạnh 

tương đối mạnh và có khả năng bổ 

sung yếu trong ngày 26-28.  

Thời kỳ ngày 20-23/03 có khả năng 

giảm nhiệt độ mạnh ở vùng núi cao  

gây trời rét đậm 2-4 ngày. Ở đồng 

bằng trung du trời cũng chuyển rét, 

đặc biệt rét ẩm nên cảm giác rét sâu 

vào đêm và sáng các ngày 21-24.  

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng 

núi cao 11-14 độ (ở mức rét đậm vào 

đêm và sáng sớm trong khoảng ngày 

21-24). 

Từ 20-22 & 25-28/3 có mưa 

rào và dông, đề phòng thời 

tiết cực đoan 

Thời kỳ ngày 20-22 và 25-28 có mưa 

nhiều, trong đó có đợt mưa rào và 

dông có khả năng gây thời tiết nguy 

hiểm như lốc xoáy, mưa đá và gió 

giật mạnh.  

Mưa nhiều hơn thường tập trung ở 

các tỉnh vùng núi nơi có địa hình phức 

tạp.  

Nhìn chung từ ngày 20 trở về cuối 

tháng 03 thời tiết nhiều ngày nhiều 

mây, có mưa, sương mù vào đêm và 

sáng.  

Độ ẩm trung bình cả thời kỳ dao 

động 80-87%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nửa đầu tháng 04 không khí 

lạnh hoạt động với cường độ 

trung bình 

Nhìn chung tháng 04 thời tiết ôn hòa, 

chưa có dấu hiệu nóng mạnh, nóng 

sớm ở khu vực phía Tây Bắc Bộ 

Không khí lạnh hoạt động trong nửa 

đầu tháng 04 với cường độ yếu hơn 

TBNN, nền nhiệt độ cao hơn từ 0.5-

1.0 độ.  

Thời kỳ này khả năng có nhiều ngày 

mưa nhỏ ở phần phía Đông của Bắc 

Bộ. Lượng mưa nửa đầu tháng 04 ở 

phía Đông Bắc Bộ phổ biến 30-50mm, 

phía Tây Bắc Bộ khu vực Lai Châu-

Điện Biên mưa 40-70mm. 

 

Nửa cuối tháng 04 không khí 

lạnh hoạt động với cường độ 

khá mạnh 

Hai tuần cuối tháng 04, nhiều khả 

năng có 1-2 đợt không khí lạnh có 

thể gây ra một đợt mưa dông cường 

độ mạnh, trong cơn dông cần đề 

phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật 

mạnh.  

Hai tuần cuối tháng 04 thời tiết nhiều 

ngày nhiều mây và độ ẩm cao hơn so 

với hai tuần đầu tháng (có khả năng 

nhiều ngày có mưa, mưa nhỏ, mưa 

phùn và sương mù) 

 

 

Vùng núi phía Bắc đề phòng 

thời tiết cực đoan trong thời 

kỳ cuối tháng 03 và cuối tháng 

04 

Trong thời kỳ dự báo sắp tới, khu vực 

vùng núi phía Bắc đề phòng có đợt 

mưa rào và dông có khả năng gây 

thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, 

mưa đá, sét và gió giật mạnh trong 

cơn dông. 

 

 

   

 

                 



 

 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực miền Bắc  

Ngày 
Hình thái 

thời tiết chung 
Tây Bắc Việt Bắc 

Đông Bắc & 

Đồng Bằng Bắc Bộ 

16 – 19 

/03/2021 

Mưa ít, thời tiết nhiều 

ngày nắng. Riêng Lai 

Châu – Điện Biên có nơi 

có nắng nóng cục bộ 

(Mường Tè, Mường La, 

Sông Mã). 

Ngày nắng, mưa vài nơi.  

 

 

Tmin 16-18°C, riêng Hòa 

Bình 20-22°C 

Tmax 28-30°C, có nơi 33-

35°C 

<05mm 

Đêm và sáng nhiều mây, 

có mưa nhỏ, mưa phùn. 

Ngày nắng nhẹ. 

Tmin 18-21°C 

Tmax 27-29°C 

<07mm 

Đêm và sáng nhiều 

mây, có mưa nhỏ vào 

ngày 16-18. Ngày 

nắng 

Tmin 20-22°C 

Tmax 27-29°C 

<10mm 

20 – 21 

/03/2021 

Nhiều mây, có mưa và 

mưa rào, vùng núi đề 

phòng thời tiết cực đoan 

trong cơn dông.  

Nhiệt độ giảm khá 

mạnh, trời rét, có rét 

đậm vào đêm và sáng ở 

vùng núi cao. 

Mưa rào và dông, mưa 

tập trung nhiều hơn 

trong ngày 21 

 

Tmin 15-17°C 

Tmax 22-24°C, riêng Lai 

Châu, Điện Biên 26-28°C 

20-40mm 

Nhiều mây, có mưa, 

mưa rào và dông rải rác, 

nhiệt độ giảm, trời rét 

 

Tmin 16-18°C 

Tmax 21-23°C 

15-30mm 

Nhiều mây, có mưa, 

mưa rào và dông rải 

rác, nhiệt độ giảm, 

trời rét 

Tmin 16-18°C 

Tmax 21-23°C 

15-30mm 

22 – 24 

/03/2021 

Có mưa thường vào đêm 

và sáng, nền nhiệt độ 

thấp, trời âm u và rét. 

Vùng núi cao rét đậm 

vào đêm và sáng. 

 

Nhiều mây, có mưa rào 

gián đoạn trong ngày 

 

Tmin 16-18°C 

Tmax 24-26°C, riêng Lai 

Châu, Điện Biên 26-28°C 

15-30mm 

Nhiều mây, có mưa rào 

gián đoạn trong ngày, 

trời rét 

Tmin 15-17°C 

Tmax 21-23°C 

05-15mm 

Nhiều mây, có mưa 

rào gián đoạn trong 

ngày, trời rét 

Tmin 16-18°C 

Tmax 21-23°C 

10-15mm 

25 – 29 

/03/2021 

Nhiều mây, nền nhiệt độ 

tăng chậm. Trong ngày 

có khả năng có mưa rào 

bất chợt, riêng ngày 29 

và 30/3 có mưa rào tăng 

vào đêm và sáng. 

Mây thay đổi, đêm và 

sáng có mưa, ngày nắng 

gián đoạn 

 

Tmin 16-19°C 

Tmax 25-28°C 

10-30mm 

Nhiều mây, có sương 

mù và mưa vào đêm và 

sáng 

 

Tmin 17-20°C 

Tmax 24-27°C 

10-20mm 

Nhiều mây, có sương 

mù và mưa vào đêm 

và sáng, ngày phổ 

biến tạnh mưa 

Tmin 18-21°C 

Tmax 24-27°C 

05-15mm 



 

 

 

30 – 05 

/04/2021 

Có đợt không khí lạnh 

cường độ trung bình 

và lệch đông. 

 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN 0,5-1,5 độ 

Tmin 16-19°C 

Tmax 28-30°C, Lai Châu-

Điện Biên 32-34°C  

05-15mm 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 17-20°C 

Tmax 26-29°C 

<10mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,5 độ 

Tmin 17-20°C 

Tmax 26-29°C 

<10mm 

06 – 12 

/04/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động mạnh hơn so với 

TBNN.  

Nhiều ngày có mưa, có 

khả năng có đợt mưa 

rào và dông. 

 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,5 độ 

Tmin 14-17°C 

Tmax 27-30°C, Lai Châu-

Điện Biên 31-33°C  

05-15mm, Lai Châu-

Điện Biên 15-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,7 độ 

Tmin 15-18°C 

Tmax 25-28°C 

15-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,3-0,7 độ 

Tmin 16-19°C 

Tmax 26-29°C 

10-20mm 

13 – 19 

/04/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động mạnh hơn so với 

TBNN.  

Nhiều ngày có mưa, có 

khả năng có đợt mưa 

rào và dông 

 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 15-18°C 

Tmax 24-27°C, Lai Châu-

Điện Biên 28-30°C  

10-20mm, Lai Châu-

Điện Biên 30-50mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 1,0-1,5 độ 

Tmin 15-18°C 

Tmax 23-26°C 

15-40mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 1,0-1,5 độ 

Tmin 16-19°C 

Tmax 23-26°C 

15-30mm 

20 – 27 

/04/2021 

Có khả năng có đợt 

không khí lạnh trong 

thời kỳ sau ngày 

25/04. 

 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 14-17°C 

Tmax 27-30°C, Lai Châu-

Điện Biên 32-34°C  

05-15mm, Lai Châu-

Điện Biên 15-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 15-18°C 

Tmax 24-27°C 

10-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 15-18°C 

Tmax 24-27°C 

10-30mm 

Ghi chú: 

 Tmin: Nhiệt độ thấp nhất ngày 

 Tmax: Nhiệt độ cao nhất ngày 

 : Tổng lượng mưa của tuần dự báo 

 TBNN: trung bình nhiều năm, được lấy làm chuẩn để đánh giá cực đoan của hiện tượng thời tiết xuất hiện trong 

tuần dự báo 

 

 

Đăng ký nhận thông tin dự báo thời tiết giá trị & hoàn toàn miễn phí từ WeatherPlus  
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2. DỰ BÁO KHÍ HẬU MIỀN TRUNG

 

Từ 21-25/03: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 

có mưa nhiều liên tục  

Mưa liên tục khu vực là do tác động của không khí lạnh. 

Trong đó mưa rào và dông có khả năng gây gió giật 

mạnh vào thời điểm không khí lạnh tác động tới khu vực 

(khoảng đêm ngày 20, 21).  

Khu vực Đà Nẵng trở vào tới Phú Yên cũng chuyển mưa 

rào vào thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm, sau 

khoảng thời gian dài ngày không có mưa.   

Thời kỳ cuối tháng 03, khu vực duy trì trạng thái nhiều 

ngày có thời tiết ngày nhiều mây, chiều tối có mưa rào 

tuy không xảy ra trên diện rộng nhưng cũng khiến nền 

nhiệt độ mát hơn.  

 

 

Nhiệt độ tháng 04: Đầu tháng ấm hơn ~1.0 

độ, cuối tháng thấp hơn 0.5-1.5 độ so với 

TBNN 

Đầu tháng 04 nền nhiệt độ duy trì ấm hơn TBNN khoảng 

1.0 độ. Nửa sau tháng có xu thế nhiệt độ thấp hơn, 

nhiều ngày mưa nhiều hơn.  

 

10 ngày cuối tháng 3: Ven biển Nam Trung Bộ 

có khả năng có mưa rào, giảm bớt khô hạn 

Vốn là thời kỳ khô của khu vực Khánh Hòa đến Bình 

Thuận nên tháng 03 phổ biến lượng mưa ít. Từ sau ngày 

20, khu vực có những ngày xuất hiện mưa rào và dông ở 

một số nơi, không còn trạng thái khô hoàn toàn như 

thời kỳ đầu tháng 03. Lượng mưa cuối tháng 03 có xu 

hướng nhiều hơn TBNN. 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Bộ đề phòng hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm 

Trong thời kỳ dự báo, khu vực Trung Bộ cần đề phòng 

hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá, 

sét và gió giật mạnh trong cơn dông



 

 

 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực miền Trung 

Ngày 
Hình thái 

thời tiết chung 

BẮC TRUNG BỘ 

(Thanh Hóa dến Hà Tĩnh) 

TRUNG TRUNG BỘ 

(Quảng Bình đến Huế) 

NAM TRUNG BỘ 

(Bắc: Đà Nẵng – Phú Yên 

Nam: Khánh Hòa – Bình 

Thuận) 

16 – 20 

/03/2021 

Thời tiết ấm dị thường, 

nền nhiệt độ cao.  

Lưu ý có nắng nóng 

cục bộ ở một số nơi 

của vùng núi phía tây 

trong ngày 18-20. 

Ngày nắng, phổ biến ít 

mưa. Riêng tối ngày 20 

khu vực chuyển mưa 

rào và dông, đề phòng 

tố, lốc, mưa đá, gió 

giật trong cơn dông 

 

Tmin 20-22°C 

Tmax 27-29°C, vùng núi 

phía Tây 31-33°C 

10-20mm 

Ngày nắng, phổ biến ít 

mưa, thời tiết tốt 

 

 

 

 

Tmin 21-23°C 

Tmax 29-32°C, có nơi 32-

34°C 

<10mm 

Ngày nắng, phổ biến ít 

mưa. Riêng đêm ngày 

20 có khả năng xuất 

hiện mưa rào và dông, 

cần đề phòng lốc xoáy, 

gió giật mạnh 

 

Tmin 22-24°C 

Tmax 31-33°C 

05-157mm 

21 – 24 

/03/2021 

Không khí lạnh tác 

động gây mưa ở Bắc và 

Trung Trung Bộ.  

Nam Trung Bộ cũng 

xảy ra mưa rào có thể 

kèm theo dông vào 

chiều và đêm. 

Nhiều mây, có mưa và 

mưa rào, trời rét trong 

ngày 21 và 22 

 

Tmin 16-18°C 

Tmax 21-24°C 

15-40mm 

Nhiều mây, có mưa và 

mưa rào  

 

 

Tmin 18-20°C 

Tmax 23-26°C 

40-60mm 

Mây thay đổi, ngày 

nắng, chiều tối có ngày 

có mưa rào và dông ở 

phía bắc khu vực 

Tmin 20-23°C 

Tmax 25-27°C phía Bắc, 

phía Nam 27-29°C 

20-40mm 

25 – 27 

/03/2021 

Mưa giảm, phổ biến 

ngày nhiều mây vào 

đêm và sáng. 

Số giờ nắng dưới 4 giờ 

trong ngày.  

Đêm và sáng nhiều 

mây, có sương mù nhẹ 

và mưa nhỏ ở một vài 

nơi. Ngày hửng nắng 

nhẹ 

Tmin 19-21°C 

Tmax 25-27°C 

5-15mm 

Đêm và sáng nhiều 

mây, có sương mù nhẹ 

và mưa nhỏ ở một vài 

nơi. Ngày hửng nắng 

nhẹ 

Tmin 19-21°C 

Tmax 27-29°C 

5-15mm 

Ngày nắng, phổ biến ít 

mưa 

 

 

 

Tmin 21-23°C 

Tmax 28-30°C 

<10mm 

28 – 29 

/03/2021 

Có khả năng có mưa 

nhiều trở lại so với thời 

kỳ ngày 25-27. 

Nhiều mây, có mưa 

gián đoạn trong ngày 

Tmin 19-20°C 

Tmax 23-26°C 

10-20mm 

Nhiều mây, có mưa 

gián đoạn trong ngày 

Tmin 20-22°C 

Tmax 26-28°C 

10-30mm 

Nhiều mây, chiều tối có 

mưa rào khu phía Bắc 

Tmin 22-24°C 

Tmax 28-30°C 

15-30mm 



 

 

 

30 – 05 

/04/2021 

Không khí lạnh hoạt 

động yếu, phổ biến chỉ 

ảnh hưởng thời tiết ở 

Bắc Trung Bộ.  

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN 1,0-1,5 độ 

Tmin 18-20°C 

Tmax 26-28°C 

10-15mm 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 19-21°C 

Tmax 27-29°C 

5-10mm 

Nhiệt độ cao hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 22-24°C 

Tmax 28-30°C 

05-15mm 

 

06 – 12 

/04/2021 

Có khả năng chịu ảnh 

hưởng của 1 đợt không 

khí lạnh. Nhiệt độ và 

lượng mưa xấp xỉ 

TBNN 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,5 độ 

Tmin 18-20°C 

Tmax 25-27°C 

10-15mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,2-0,5 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 26-28°C 

5-10mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 22-24°C  

Tmax 27-29°C 

10-20mm 

13 – 19 

/04/2021 

Nền nhiệt độ có xu 

hướng thấp hơn so với 

TBNN, nhiều ngày có 

mưa ở Bắc và Trung 

Trung Bộ. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 1,0-1,5 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 24-26°C 

10-20mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 1,0-1,5 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 26-28°C 

30-50mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 22-24°C  

Tmax 26-29°C 

10-15mm, phía Bắc 

15-30mm 

20 – 27 

/04/2021 

Nền nhiệt độ có xu 

hướng tượng tự so với 

TBNN. 

Lượng mưa cao hơn so 

với TBNN. 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,3-0,8 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 27-29°C 

15-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,3-0,7 độ 

Tmin 18-20°C 

Tmax 25-27°C 

30-50mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 22-24°C  

Tmax 26-29°C 

10-15mm, phía Bắc 

15-30mm 

Ghi chú: 

 Tmin: Nhiệt độ thấp nhất ngày 

 Tmax: Nhiệt độ cao nhất ngày 

 : Tổng lượng mưa của tuần dự báo 

 TBNN: trung bình nhiều năm, được lấy làm chuẩn để đánh giá cực đoan của hiện tượng thời tiết xuất hiện trong 

tuần dự báo 
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3. DỰ BÁO KHÍ HẬU TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ
Những xu hướng thời tiết đáng chú ý nhất  

   

Khô nóng & nắng nóng kéo 

dài đến khoảng 19/03. Sau đó 

tạm thời suy yếu, gián đoạn 

Từ ngày 16-19/03, Tây Nguyên và 

Nam Bộ thời tiết khô, nóng, chiều tối 

vùng Đắc Nông – Lâm Đồng có khả 

năng xuất hiện mưa rào và dông cục 

bộ vài nơi.  

Tây Ninh- Bình Phước ở miền Đông 

nhiệt độ nhiều ngày duy trì 35-36 độ, 

riêng ngày 18-19 có khả năng tăng 

lên 37 độ.  

Các khu vực khác của Nam Bộ nhiệt 

độ duy trì 32-34 độ. Lưu ý chiều tối 

vẫn có mưa rào và dông ở một vài nơi 

kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh 

trong cơn dông. 

02 tuần cuối tháng 03 nhiệt độ 

giảm 

Khoảng sau ngày 20/03, thời tiết khu 

vực có sự thay đổi. Nắng nóng suy 

yếu chỉ còn cục bộ ở mức 34-35 độ. 

Chiều tối khu vực có nhiều nơi xuất 

hiện mưa rào và dông làm giảm tình 

trạng khô hạn và nóng bức.  

Trạng thái thời tiết nóng ẩm có khả 

năng duy trì kéo dài đến khoảng hết 

tháng 03, tạo điều kiện cho sâu bệnh 

phát triển. 

Lượng mưa dông không đều, tuy 

nhiên phổ biến cả đợt dao động 30-

70mm.  

 

Lượng mưa phân bổ không 

đều 

Chiều tối từ ngày 20-29/03 (và hai 

tuần cuối tháng 04) nhiều ngày có 

khả năng xuất hiện mưa rào và dông 

rải rác ở Đắc Nông- Lâm Đồng và các 

tỉnh Nam Bộ tiếp giáp với Campuchia. 

Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết 

xấu trong cơn dông. 

Hai tuần đầu tháng 04, lượng mưa ở 

mức tương đương TBNN. Hai tuần 

cuối tháng, mưa có xu hướng tăng 

hơn do vậy khả năng nắng nóng cuối 

tháng 04 không gay gắt và không kéo 

dài. 

Ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 

cả tháng 04 mưa nhiều hơn so với 

TBNN từ 15-40%, phổ biến 40-80mm, 

riêng Đắc Nông- Lâm Đồng là 90-

140mm. Các khu vực khác mưa 20-

40mm.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
 

Ngày 
Hình thái 

thời tiết chung 
BẮC TÂY NGUYÊN 

NAM TÂY 

NGUYÊN 
ĐÔNG NAM BỘ TÂY NAM BỘ 

16 – 19 

/03/2021 

Phổ biến ngày 

nắng, nắng nóng 

ở miền Đông Nam 

Bộ, mức độ gây 

hại tia UV đặc biệt 

cao, độ ẩm không 

khí thấp vào giữa 

trưa và đầu giờ 

chiều, đề phòng 

cháy rừng.  

Đêm và sáng 

nhiều mây, ngày 

nắng, phổ biến 

mưa vài nơi 

Tmin 17-19°C 

Tmax 31-33°C 

<10mm 

Ngày nắng và 

nóng, chiều tối có 

nơi có dông và có 

mưa rào thời 

đoạn ngắn, đề 

phòng có lốc, gió 

giật mạnh 

Tmin 16-18°C 

Tmax 30-32°C 

05-15mm 

Ngày nắng nóng, 

chiều tối có nơi có 

dông và có mưa 

rào thời đoạn 

ngắn, đề phòng 

có lốc, gió giật 

mạnh 

Tmin 22-24°C 

Tmax 35-37°C 

<05mm 

Không mưa ngày 

nắng, riêng ngày 

17-19 nắng nóng 

 

 

 

Tmin 23-25°C 

Tmax 33-35°C 

<10mm 

20 – 25 

/03/2021 

Chiều tối có mưa 

rào và dông, đề 

phòng có ngày có 

dông mạnh và gió 

giật, lốc xoáy. 

Mức độ khô nóng 

giảm nhẹ so với 

tuần trước.   

Ngày nắng, chiều 

tối có ngày có 

mưa rào và dông, 

đề phòng hiện 

tượng thời tiết 

nguy hiểm trong 

cơn dông 

Tmin 15-18°C 

Tmax 27-29°C 

10-30mm 

Ngày nắng, chiều 

tối có ngày có 

mưa rào và dông, 

đề phòng hiện 

tượng thời tiết 

nguy hiểm trong 

cơn dông 

 Tmin 16-18°C 

Tmax 26-28°C 

30-60mm 

Ngày nắng, chiều 

tối có mưa rào và 

dông, đề phòng 

hiện tượng thời 

tiết nguy hiểm 

trong cơn dông 

  

Tmin 20-22°C 

Tmax 31-33°C 

30-60mm 

Ngày nắng, chiều 

tối có ngày có 

mưa rào và dông, 

đề phòng hiện 

tượng thời tiết 

nguy hiểm trong 

cơn dông 

Tmin 22-24°C 

Tmax 30-32°C 

10-30mm 

26 – 29 

/03/2021 

Ngày nắng, chiều 

tối có mưa rào và 

dông ở một vài 

nơi. Có ngày có 

mưa rào và dông 

tăng. 

Đề phòng dông, 

lốc xoáy, gió giật 

mạnh. 

Ngày nắng, chiều 

tối có ngày có 

mưa rào và dông 

vài nơi 

 Tmin 17-19°C 

Tmax 28-30°C 

10-20mm 

Ngày nắng, chiều 

tối có ngày có 

mưa rào và dông 

  

Tmin 16-18°C 

Tmax 27-29°C 

15-30mm 

Ngày nắng, nóng 

cục bộ, chiều tối 

có ngày có mưa 

rào và dông 

  

Tmin 21-23°C 

Tmax 32-35°C 

10-30mm 

Ngày nắng, chiều 

tối có ngày có 

mưa rào và dông 

  

Tmin 22-24°C 

Tmax 32-34°C 

15-30mm 

30 – 05 

/04/2021 

Nền nhiệt độ và 

lượng mưa xấp xỉ 

với TBNN, năng 

nóng ở mức độ ít 

gay gắt. 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN  

Tmin 18-20°C 

Tmax 30-32°C 

<10mm 

Nhiệt độ mát hơn 

TBNN 0,3-0,7 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 27-29°C 

15-30mm 

Nhiệt độ mát hơn 

TBNN 0,3-0,7 độ 

Tmin 24-25°C 

Tmax 32-34°C 

05-15mm 

Nhiệt độ mát hơn 

TBNN 0,3-0,7 độ 

Tmin 24-25°C 

Tmax 31-33°C 

05-10mm 



 

 

 

06 – 12 

/04/2021 

Nền nhiệt độ và 

lượng mưa xấp xỉ 

với TBNN, nắng 

nóng ở mức độ ít 

gay gắt. 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN 

Tmin 18-20°C 

Tmax 31-33°C 

05-15mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 27-29°C 

20-40mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 24-25°C 

Tmax 32-34°C 

15-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 24-25°C 

Tmax 31-33°C 

10-20mm 

13 – 19 

/04/2021 

Nền nhiệt độ thấp 

hơn so với TBNN. 

Lượng mưa có xu 

hướng cao hơn so 

với TBNN. 

 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN 

Tmin 17-19°C 

Tmax 31-33°C 

05-15mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 27-29°C 

30-50mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 22-24°C 

Tmax 31-34°C 

15-40mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 23-25°C 

Tmax 31-33°C 

15-40mm 

20 – 27 

/04/2021 

Nền nhiệt độ thấp 

hơn so với TBNN. 

Lượng mưa có xu 

hướng cao hơn so 

với TBNN. 

 

Nhiệt độ xấp xỉ 

TBNN 

Tmin 18-20°C 

Tmax 31-33°C 

05-10mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 17-19°C 

Tmax 27-29°C 

30-50mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 24-25°C 

Tmax 32-34°C 

15-30mm 

Nhiệt độ thấp hơn 

TBNN 0,5-1,0 độ 

Tmin 24-25°C 

Tmax 31-33°C 

20-40mm 

Ghi chú: 

 Tmin: Nhiệt độ thấp nhất ngày 

 Tmax: Nhiệt độ cao nhất ngày 

 : Tổng lượng mưa của tuần dự báo 

 TBNN: trung bình nhiều năm, được lấy làm chuẩn để đánh giá cực đoan của hiện tượng thời tiết xuất hiện trong 

tuần dự báo 
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